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I. KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

CÂU HỎI: Đối tượng của khuyến công là những tổ chức, cá nhân nào? hộ kinh doanh cá thể A hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp có thuộc đối tượng khuyến công không? 

TRẢ LỜI: 

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 134/2004/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, các tổ chức, cá nhân sau thuộc đối tượng khuyến công:

1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp tại huyện, thị xã, thị trấn và xã bao gồm : 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước;

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

- Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã;
- Hộ kinh doanh cá thể theo Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh (nay là Nghị định số 109/2004/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh).
2. Tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động dịch vụ khuyến công.
Hộ kinh doanh cá thể A có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, đồng thời lại hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp là một trong những ngành nghề được hưởng chính sách khuyến công vì thế thuộc đối tượng khuyến công.

CÂU HỎI: Khuyến công là gì? nội dung của hoạt động khuyến công bao gồm những lĩnh vực nào?

TRẢ LỜI:

Khuyến công là hoạt động của Nhà nước khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn nhằm mục tiêu:

- Động viên và huy động các nguồn lực trong nước và ngoài nước tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp nông thôn và các dịch vụ khuyến công theo quy hoạch phát triển công nghiệp của cả nước và từng địa phương.

- Góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, trước hết là công nghiệp hoá nông nghiệp và nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Nội dung hoạt động khuyến công gồm:

1. Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân khởi sự doanh nghiệp lập dự án đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn, tìm kiếm mặt bằng sản xuất, tuyển dụng, đào tạo lao động, huy động vốn, xin ưu đãi đầu tư và các thủ tục hành chính khác theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp theo vùng, lãnh thổ và địa phương.

2. Hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực quản lý, hợp lý hoá sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.

3. Hướng dẫn, tư vấn cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới và ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường.

4. Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề.

5. Hỗ trợ cung cấp thông tin, tiếp thị, tìm kiếm thị trường, đối tác kinh doanh và tổ chức triển lãm, hội chợ và giới thiệu sản phẩm.

6. Tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, tham quan, khảo sát; hỗ trợ và tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, tham gia các hiệp hội ngành nghề.

7. Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và thực hiện dịch vụ tư vấn khoa học - công nghệ để hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp nông thôn.

CÂU HỎI: Dịch vụ khuyến công gồm những hoạt động nào? Nhà nước có những chính sách gì để khuyến khích phát triển dịch vụ khuyến công ? 

TRẢ LỜI

Dịch vụ khuyến công là các hoạt động dịch vụ trong việc: tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và các hoạt động khác có liên quan đến đầu tư sản xuất công nghiệp nông thôn.

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tổ chức dịch vụ khuyến công để thực hiện các nội dung của hoạt động khuyến công .

Các tổ chức dịch vụ khuyến công được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, được tham gia vào các chương trình, kế hoạch, dự án khuyến công do cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công tổ chức.

CÂU HỎI: Hợp tác xã chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực thu mua và chế biến nông sản ở địa phương. Xin hỏi, ngành nghề hoạt động của hợp tác xã có thuộc đối tượng được hưởng chính sách khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp ở nông thôn không?

TRẢ LỜI

Hợp tác xã của bạn đang hoạt động trong ngành, nghề thuộc lĩnh vực được hưởng chính sách khuyến công. Theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, danh mục ngành, nghề được hưởng chính sách khuyến công bao gồm:

- Công nghiệp chế biến nông - lâm - thuỷ sản; 

- Sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động;

- Sản xuất sản phẩm mới, hàng thay thế hàng nhập khẩu, hàng xuất khẩu sử dụng chủ yếu nguyên liệu trong nước;

- Sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp;

- Thủy điện nhỏ, điện sử dụng năng lượng mới hoặc năng lượng tái tạo có công suất lắp đặt dưới 10.000 kW để cung cấp điện cho nông thôn, vùng sâu, vùng xa;

- Sản xuất, gia công chi tiết, bán thành phẩm và dịch vụ cho các cơ sở sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.

- Đầu tư vốn xây dựng kết cấu hạ tầng cho cụm, điểm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề.

CÂU HỎI: Địa phương tôi có một số hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp cơ khí vừa và nhỏ. Chính quyền địa phương rất muốn khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho họ đầu tư, tham gia vào các ngành, nghề phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn theo quy hoạch của địa phương nhưng chưa có kinh phí. Xin hỏi kinh phí bảo đảm hoạt động khuyến công lấy  từ nguồn nào và chi cho những hoạt động gì?
TRẢ LỜI

Theo quy định tại Nghị định số 134/2004/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn, kinh phí cho hoạt động khuyến công bao gồm: kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương.

Kinh phí khuyến công quốc gia là kinh phí sử dụng cho những hoạt động khuyến công và những chương trình mục tiêu quốc gia về khuyến công do Bộ Công nghiệp quản lý và tổ chức thực hiện.

Kinh phí khuyến công quốc gia được hình thành từ các nguồn sau :

· Ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo kế hoạch;

· Tài trợ và đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

· Nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Kinh phí khuyến công quốc gia được sử dụng cho mục đích sau :

· Chi cho hoạt động khuyến công quốc gia theo các nội dung quy định.

·  Hỗ trợ hoạt động khuyến công của ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo chương trình, kế hoạch và đề án được phê duyệt;

· Các khoản chi khác phục vụ hoạt động khuyến công.
Kinh phí khuyến công địa phương do ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  quản lý để sử dụng cho những hoạt động khuyến công do địa phương thực hiện.

Kinh phí khuyến công địa phương được hình thành từ các nguồn sau :

- Ngân sách của ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp  hàng năm;

- Tài trợ và đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

- Hỗ trợ từ kinh phí khuyến công quốc gia cho hoạt động khuyến công của ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo chương trình, kế hoạch và đề án được phê duyệt;

- Nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Kinh phí khuyến công địa phương được sử dụng cho mục đích sau :

- Chi cho hoạt động khuyến công do địa phương tổ chức thực hiện theo các nội dung quy định ;

- Các khoản chi khác phục vụ cho hoạt động khuyến công.

CÂU HỎI: Chúng tôi là những hộ gia đình chuyên chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa. Xin cho biết chúng tôi có thuộc đối tượng được áp dụng chính sách khuyến nông không?

TRẢ LỜI

Theo khoản 2, 3, Điều 1 Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về  khuyến nông, khuyến ngư, đối tượng áp dụng chính sách khuyến nông, khuyến ngư gồm:
- Tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động khuyến nông trong lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ nông, nghề muối, chế biến, bảo quản nông, lâm sản, muối, ngành nghề nông thôn và khuyến ngư trong lĩnh vực: nuôi trồng, khai thác, bảo quản, chế biến thuỷ sản . 

- Nông dân, diêm dân, ngư dân, hộ gia đình, công nhân nông - lâm trường, chủ trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, nghề muối, chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông sản, thủy sản, muối, ngành nghề nông thôn được áp dụng các chính sách về khuyến nông, khuyến ngư .

Căn cứ quy định trên những hộ gia đình chuyên chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa thuộc đối tượng được áp dụng chính sách khuyến nông.
CÂU HỎI: Hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, gồm những nội dung gì?
TRẢ LỜI

Theo quy định tại Nghị định số 56/2005/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến nông, khuyến ngư, nội dung hoạt động khuyến nông, khuyến ngư gồm:

1. Thông tin, tuyên truyền: tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tiến bộ khoa học và công nghệ, thông tin thị trường, giá cả, phổ biến điển hình tiên tiến trong sản xuất, quản lý, kinh doanh, phát triển nông nghiệp, thủy sản; Xuất bản, hướng dẫn và cung cấp thông tin đến người sản xuất bằng các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo, hội thi, hội chợ, triển lãm và các hình thức thông tin tuyên truyền khác.

2. Bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo: Bồi dưỡng, tập huấn và truyền nghề cho người sản xuất để nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, quản lý kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người hoạt động khuyến nông, khuyến ngư; tổ chức tham quan, khảo sát, học tập trong và ngoài nước. 

3. Xây dựng mô hình và chuyển giao khoa học công nghệ: xây dựng các mô hình trình diễn về tiến bộ khoa học công nghệ phù hợp với từng địa phương, nhu cầu của người sản xuất; xây dựng các mô hình công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản; chuyển giao kết quả khoa học công nghệ từ các mô hình trình diễn ra diện rộng.

4. Tư vấn và dịch vụ: 

- Tư vấn, hỗ trợ chính sách, pháp luật về: đất đai, thủy sản, thị trường, khoa học công nghệ, áp dụng kinh nghiệm tiên tiến trong sản xuất, quản lý, kinh doanh về phát triển nông nghiệp, thủy sản.

- Dịch vụ trong các lĩnh vực: pháp luật, tập huấn, đào tạo, cung cấp thông tin, chuyển giao khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, thị trường, giá cả, đầu tư, tín dụng, xây dựng dự án, cung ứng vật tư kỹ thuật, thiết bị và các hoạt động khác có liên quan đến nông nghiệp, thủy sản theo quy định của pháp luật.

- Tư vấn, hỗ trợ việc khởi sự doanh nghiệp nhỏ và vừa lập dự án đầu tư phát triển nông nghiệp, thủy sản và ngành nghề nông thôn, tìm kiếm mặt bằng sản xuất, tuyển dụng, đào tạo lao động, huy động vốn, xin ưu đãi đầu tư và các thủ tục hành chính khác theo quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch phát triển nông nghiệp, thủy sản và ngành nghề nông thôn theo vùng, lãnh thổ và địa phương.

- Tư vấn, hỗ trợ phát triển, ứng dụng công nghệ sau thu hoạch, chế biến nông lâm, thủy sản, nghề muối.

- Tư vấn, hỗ trợ quản lý, sử dụng nước sạch nông thôn và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Tư vấn, hỗ trợ đổi mới tổ chức, cải tiến quản lý, hợp lý hoá sản xuất, hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, của tổ chức kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

5. Hợp tác quốc tế về khuyến nông, khuyến ngư: tham gia các hoạt động về khuyến nông, khuyến ngư trong các chương trình hợp tác quốc tế; trao đổi kinh nghiệm khuyến nông, khuyến ngư với các tổ chức, cá nhân nước ngoài và các tổ chức quốc tế.

CÂU HỎI: Nhà nước có chính sách gì để hỗ trợ đối với người tham gia sản xuất và thực hiện các nội dung khuyến nông, khuyến ngư?

TRẢ LỜI

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 56/2005/NĐ-CP của Chính phủ, người sản xuất tham gia trực tiếp khuyến nông, khuyến ngư được hỗ trợ bằng các hình thức sau đây:

- Được tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo, tham quan, hội nghị, hội thi, hội thảo để nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, quản lý kinh tế trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và ngành nghề nông thôn;

- Được hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình trình diễn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao khoa học công nghệ về nông nghiệp, thủy sản và ngành nghề nông thôn.

Mức hỗ trợ do Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương quyết định .

CÂU HỎI: Để khuyến khích người hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, Nhà nước có những chính sách nào?

TRẢ LỜI

Để khuyến khích hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, Nhà nước có những chính sách đối với người hoạt động khuyến nông, khuyến ngư như sau:

- Được đào tạo, bồi dưỡng, tham quan, học tập trong và ngoài nước để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ; ưu tiên đào tạo cán bộ khuyến nông, khuyến ngư cơ sở là người dân tộc, cán bộ nữ.

- Được tham gia hoặc tổ chức tư vấn và hoạt động dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, thủy sản theo quy định. 

- Người hoạt động khuyến nông, khuyến ngư thuộc tổ chức khuyến nông, khuyến ngư khác ngoài chính sách nêu trên được tham gia các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư của trung ương và địa phương thông qua hợp đồng với tổ chức khuyến nông, khuyến ngư trung ương, tổ chức khuyến nông, khuyến ngư địa phương.
II. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ

CÂU HỎI: Để chuẩn bị cho việc thành lập hợp tác xã, chúng tôi đã tham khảo kinh nghiệm của một số nơi và được biết Nhà nước có chính sách hỗ trợ, khuyến khích việc thành lập hợp tác xã. Xin cho biết chính sách hỗ trợ khuyến khích thành lập hợp tác xã được  quy định trong văn bản pháp luật nào? Nội dung, phương thức hỗ trợ, khuyến khích thành lập hợp tác xã? 

TRẢ LỜI

Chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã được quy định trong các văn bản pháp luật:

- Luật Hợp tác xã năm 2003.
- Nghị định số 88/ 2005/NĐ-CP ngày  11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã.

- Thông tư số 02/2006/TT – BKH ngày 13/2/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ.

- Thông tư số 66/2006/TT – BTC  ngày 17/7/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã.
Theo quy định tại các văn bản pháp luật trên, nội dung hỗ trợ, khuyến khích thành lập hợp tác xã gồm: 

- Thông tin, tư vấn kiến thức về hợp tác xã.
- Dịch vụ tư vấn xây dựng điều lệ hợp tác xã, hoàn thiện các thủ tục để thành lập, đăng ký kinh doanh và tổ chức hoạt động hợp tác xã.

Cơ quan quyết định hỗ trợ: là Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Cơ quan quyết định hỗ trợ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về hợp tác xã cấp tỉnh và Liên minh hợp tác xã cấp tỉnh quyết định hỗ trợ sáng lập viên hợp tác xã và hợp tác xã chuẩn bị thành lập có nhu cầu hỗ trợ.

Cơ quan thực hiện hỗ trợ là Phòng Tài chính -  Kế hoạch (thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện). Cơ quan thực hiện hỗ trợ là đầu mối tổ chức triển khai hoạt động hỗ trợ.
Cơ quan thực hiện hỗ trợ có trách nhiệm đảm bảo cung cấp các dịch vụ được quy định  có chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu đối tượng hỗ trợ.

Trình tự hỗ trợ, khuyến khích thành lập hợp tác xã:
- Đại diện của hợp tác xã chuẩn bị thành lập hoặc sáng lập viên nộp đơn có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo mẫu đơn HTHTX- 01. 

- Mẫu đơn HTHTX- 01 được cơ quan thực hiện hỗ trợ cấp miễn phí.

- Trong thời hạn mười lăm ngày (ngày làm việc), cơ quan thực hiện hỗ trợ thành lập hợp tác xã có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho đối tượng có nhu cầu hỗ trợ về thời gian, địa điểm, phương thức tổ chức và các nội dung được hỗ trợ.

* Phương thức hỗ trợ:
- Tư vấn trực tiếp đối với từng đối tượng hợp tác xã chuẩn bị thành lập, sáng lập viên tại địa điểm phù hợp, thuận lợi cho đối tượng được hỗ trợ.

- Tổ chức các lớp hướng dẫn tập trung theo nhóm ngành, nghề hoặc theo khu vực xã, liên xã hoặc huyện.

- Các phương thức tổ chức thích hợp khác.

* Kinh phí hỗ trợ:
Kinh phí hỗ trợ bao gồm: thù lao cho giảng viên, chi phí cho việc đi lại và ăn ở cho giảng viên, chuyên gia truyền đạt thông tin, kiến thức về hợp tác xã, tư vấn xây dựng điều lệ hợp tác xã, tư vấn về xây dựng phương hướng sản xuất, kinh doanh và kế hoạch hoạt động của hợp tác xã; tư vấn đăng ký kinh doanh hợp tác xã; chi phí mua hoặc in ấn tài liệu, văn bản pháp luật về hợp tác xã; chi phí thuê hội trường (nếu cần thiết); chi phí văn phòng phẩm và nước uống phục vụ lớp hướng dẫn; trên cơ sở hiệu quả và nhu cầu thực tế của sáng lập viên, hợp tác xã dự kiến thành lập.

CÂU HỎI: Chúng tôi là thành viên Ban chủ nhiệm hợp tác xã, được biết theo quy định của Chính phủ về khuyến khích phát triển hợp tác xã, nhà nước có hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã. Xin cho biết chúng tôi có là đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng, mức hỗ trợ và các khoản kinh phí được hỗ trợ ?

TRẢ LỜI

Việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng  cán bộ hợp tác xã được quy định tại Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã và Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã. Theo quy định tại các văn bản này, thì:

1. Đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng trong hợp tác xã bao gồm:

- Các chức danh trong Ban Quản trị, Ban Chủ nhiệm, Ban Kiểm soát, kế toán trưởng.

- Xã viên đang làm công việc chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của hợp tác xã.

2. Hỗ trợ khi được cử đi đào tạo:
Các đối tượng nêu trên khi được hợp tác xã cử đi đào tạo (chính quy hoặc tại chức) tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề được hỗ trợ tối thiểu 50% tiền học phí theo quy định của trường, đồng thời phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

- Tuổi không quá 40;

- Đủ điều kiện tuyển sinh của cơ sở đào tạo;   

- Có quyết định cử đi học của Ban Quản trị;

- Cam kết bằng văn bản làm việc cho hợp tác xã ít nhất năm năm sau khi tốt nghiệp.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức hỗ trợ cụ thể .

3. Các khoản hỗ trợ khi tham gia các lớp bồi dưỡng :

- Hỗ trợ tiền vé đi, vé về bằng phương tiện giao thông công cộng (trừ máy bay) từ trụ sở hợp tác xã đến cơ sở đào tạo;

- Kinh phí mua tài liệu của chương trình khóa học; 

- Các khoản chi phí tổ chức, quản lý lớp học; thuê hội trường; thù lao giảng viên; tham quan, khảo sát. 
CÂU HỎI: Để khuyến khích phát triển hợp tác xã, Nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ hợp tác xã về đất đai như thế nào?

TRẢ LỜI

Theo Điều 5 Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã,  chính sách hỗ trợ về đất đai quy định như sau:
1. Đối với hợp tác xã nông nghiệp :         

- Hợp tác xã có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng trụ sở, nhà kho, sân phơi, cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ xã viên sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối nhưng chưa được giao đất thì làm thủ tục xin giao đất. ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất của địa phương xem xét, quyết định việc giao đất không thu tiền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hợp tác xã;

- Hợp tác xã đang sử dụng đất vào các mục đích xây dựng trụ sở, nhà kho, sân phơi, cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Ngoài diện tích đất giao không thu tiền sử dụng đất, hợp tác xã nông nghiệp được giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trả tiền hàng năm theo quy định của pháp luật đất đai và được hưởng chính sách ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ; 

- Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã thuê lại đất, sử dụng hợp pháp đất của tổ chức, cá nhân để phát triển sản xuất kinh doanh.

2. Đối với hợp tác xã phi nông nghiệp :

- Hợp tác xã được lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật đất đai;

- Diện tích đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm của hợp tác xã phục vụ xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh và làm dịch vụ trực tiếp cho xã viên được xác định theo dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật về đất đai;

- Trường hợp đất do hợp tác xã đang sử dụng mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.     

CÂU HỎI: Xin cho biết nhà nước có những chính sách ưu đãi như thế nào về tín dụng để khuyến khích phát triển hợp tác xã?
TRẢ LỜI
Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 88/2005/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, về tín dụng hợp tác xã được hưởng các ưu đãi như sau:

1. Hợp tác xã có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh thì được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước từ Quỹ hỗ trợ phát triển theo quy định tại Nghị định số 106/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và Nghị định số 20/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo Nghị định số 106/2004/NĐ-CP. 

2. Đối với các hợp tác xã có dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu thuộc diện ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10.

3. Các hợp tác xã có nhu cầu vay vốn từ các tổ chức tín dụng để đầu tư mới, đầu tư nâng cấp, đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh, thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế và đời sống xã viên thì được các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi để vay vốn và áp dụng hình thức đảm bảo tiền vay phù hợp với loại hình kinh tế hợp tác xã. Việc cho vay được thực hiện theo các quy định hiện hành. Các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn vay vốn các tổ chức tín dụng theo quy định hiện hành về chính sách tín dụng nông nghiệp và nông thôn.

CÂU HỎI: Hợp tác xã A chuyên làm hàng thêu, ren xuất khẩu. Xin cho biết hợp tác xã A có được hỗ trợ kinh phí để xúc tiến hoạt động thương mại không?
TRẢ LỜI
Để khuyến khích phát triển hợp tác xã và tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã trong hoạt động xúc tiến thương mại đối với những hợp tác xã sản xuất hàng hoá xuất khẩu, Điều 9 Nghị định 88/2005/NĐ-CP quy định về hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại như sau: 

Các hợp tác xã sản xuất hàng hóa xuất khẩu không thuộc đối tượng được hỗ trợ kinh phí từ chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia, nếu có dự án xúc tiến thương mại được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được hỗ trợ 50% kinh phí theo quy định của chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia cho các nội dung hoạt động sau đây:

1. Thông tin thương mại, tuyên truyền xuất khẩu.

2. Tư vấn xuất khẩu.

3. Đào tạo nâng cao năng lực và kỹ năng kinh doanh xuất khẩu.

4. Tham gia hội chợ triển lãm hàng xuất khẩu.

5. Quảng bá thương hiệu sản phẩm.

Căn cứ vào quy định trên nếu hợp tác xã A có dự án xúc tiến thưong mại về ngành, nghề đang sản xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thì được hỗ trợ 50% kinh phí theo quy định của chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia cho các nội dung hoạt động nêu trên.

CÂU HỎI: Hợp tác xã của chúng tôi mới thành lập và đi vào hoạt động được hai năm. Ban chủ nhiệm hợp tác xã có ý định đầu tư công nghệ, ứng dụng đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, tuy nhiên số vốn của hợp tác xã chưa đáp ứng được. Xin hỏi, Nhà nước có chính sách thế nào để khuyến khích tạo điều kiện cho hợp tác xã ứng dụng đổi mới công nghệ?
TRẢ LỜI
Để khuyến khích tạo điều kiện cho các hợp tác xã ứng dụng đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, tại khoản 1, 2, Điều 10 Nghị định số 88/2005/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã quy định:
- Hợp tác xã có dự án ứng dụng đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ thì được vay vốn trung và dài hạn từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học công nghệ của các Bộ, ngành và địa phương.

- Hợp tác xã tổ chức tập huấn cho xã viên tiếp thu công nghệ mới thuộc Chương trình xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi thì được hỗ trợ 100% kinh phí.

Căn cứ quy định trên hợp tác xã của bạn có thể làm thủ tục vay vốn trung hạn và dài hạn từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học công nghệ của các Bộ, ngành và địa phương để thực hiện ý định đầu tư, đổi mới ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
CÂU HỎI: Hợp tác xã A định đầu tư xây trạm bơm nước để phục vụ cho hoạt động sản xuất của hợp tác xã một phần để phục vụ đời sống của bà con xã viên.  Xin hỏi hợp tác xã có được đầu tư vào cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống của xã viên không? Khi đầu tư vào cơ sở hạ tầng, hợp tác xã được nhà nước hỗ trợ những gì?
TRẢ LỜI
Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 88/2005/NĐ- CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ thì Hợp tác xã  A được hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống của cộng đồng xã viên và tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, Hợp tác xã A được đầu tư vào việc xây dựng trạm bơm nước để phục vụ sản xuất và cải thiện đời sống của bà con xã viên.

Theo quy định trên, thì các các hợp tác xã được hỗ trợ vào những lĩnh vực sau đây :
- Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã và đời sống của xã viên;

- Xây dựng cụm công nghiệp, cụm làng nghề nông thôn để phát triển sản xuất và kinh doanh.

Đồng thời, Hợp tác xã được ưu tiên tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội như các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn và quản lý các công trình sau khi hoàn thành, kể cả các công trình hạ tầng phục vụ phát triển cụm công nghiệp và cụm làng nghề ở nông thôn; các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác trên địa bàn phù hợp với khả năng của hợp tác xã. 

CÂU HỎI: Trình tự, thủ tục hỗ trợ đối với hợp tác xã đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống của cộng đồng xã viên và tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội được pháp luật quy định thế nào?
TRẢ LỜI
Theo khoản 3 Điều 11, Nghị định số 88/2005/NĐ- CP trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ đối với hợp tác xã đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống của cộng đồng xã viên và tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội được quy định như sau:

- Hàng năm, các hợp tác xã phải chủ động đăng ký với cơ quan quản lý chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương về nhu cầu và khả năng tham gia triển khai các dự án thuộc chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo để được hỗ trợ, ưu tiên tham gia;

- Cơ quan quản lý chương trình mục tiêu có trách nhiệm thông báo công khai tới huyện, xã về phạm vi, đối tượng và điều kiện của từng chương trình; tiếp nhận, xem xét và phê duyệt đơn đăng ký tham gia chương trình của hợp tác xã; giúp hợp tác xã làm các thủ tục cần thiết để tham gia chương trình; kiểm tra, giám sát và giải quyết các phát sinh trong quá trình triển khai dự án giao cho hợp tác xã thực hiện.                        

CÂU HỎI: Hợp tác xã X chuyên nghề làm đồ gỗ mỹ nghệ. Bên cạnh việc làm hàng để bán và  xuất khẩu, hợp tác xã còn tổ chức các lớp dạy nghề để tạo việc làm cho những lao động nông thôn khi nông nhàn và các lao động bị mất đất sản xuất do Nhà nước đã thu hồi phục vụ mục đích phát triển kinh tế. Xin hỏi, Hợp tác xã X có được hỗ trợ kinh phí cho việc đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn không? 

TRẢ LỜI

Ngày 18 tháng 4 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn. Trong đó quy định rõ đối tượng được hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ. Kinh phí hỗ trợ được phân bổ và cấp cho cơ sở dạy nghề, không cấp trực tiếp cho người học nghề. Theo quy định trên thì:
* Đối tượng được hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn là:

- Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động chưa qua đào tạo nghề, có nhu cầu học nghề, đủ điều kiện xét tuyển vào các khoá học nghề ngắn hạn.

- Ưu tiên lao động bị mất đất sản xuất do Nhà nước thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; lao động thuộc diện chính sách, dân tộc thiểu số; lao động nữ và lao động chưa có việc làm.

* Điều kiện hỗ trợ: các khoá dạy nghề ngắn hạn cho các đối tượng này được hỗ trợ kinh phí dạy nghề khi có đủ các điều kiện sau:

- Có thời gian dạy nghề từ 01 (một) tháng trở lên và khoá học đó được ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt trong kế hoạch hỗ trợ hàng năm.

- Do các cơ sở dạy nghề, cơ sở đào tạo có chức năng dạy nghề thực hiện theo chương trình, giáo trình được cấp có thẩm quyền ban hành; với các hình thức: dạy nghề tập trung tại cơ sở dạy nghề, tại doanh nghiệp, tại làng nghề, tại cơ sở sản xuất hoặc dạy nghề lưu động; tuân thủ quy định hiện hành về kiểm tra, đánh giá và cấp chứng chỉ nghề khi kết thúc khoá học.

* Mức hỗ trợ:

Tối đa 300.000 đồng/người/tháng và không quá 1.500.000 đồng/người/khoá học nghề.

Căn cứ quy định trên, hợp tác xã A đối chiếu với việc dạy nghề của mình và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét việc cấp kinh phí hỗ trợ cho việc dạy nghề ngắn hạn của hợp tác xã. 

III. ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ VỀ ĐẦU TƯ

CÂU HỎI: Tôi được biết, cuối năm 2005, Nhà nước ta đã ban hành Luật Đầu tư với những quy định nhằm tạo lập một “sân chơi” bình đẳng cho các thành phần kinh tế. Xin cho biết cụ thể chính sách về đầu tư của Nhà nước ta hiện nay như thế nào?

TRẢ LỜI

Đúng như ông (bà) đã nêu, Luật Đầu tư năm 2005 đã tạo lập một khung pháp lý thống nhất cho các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế, xoá bỏ các rào cản, các phân biệt đối xử bất hợp lý giữa các nhà đầu tư; quy định chính sách chung để các chủ thể thuộc mọi thành phần kinh tế được đầu tư, kinh doanh bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch.

Theo Điều 4 của Luật Đầu tư thì chính sách về đầu tư của Nhà nước ta như sau: 

- Nhà đầu tư được đầu tư trong các lĩnh vực và ngành, nghề mà pháp luật không cấm; được tự chủ và quyết định hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

- Nhà nước đối xử bình đẳng trước pháp luật đối với các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế, giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư. 

- Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư; thừa nhận sự tồn tại và phát triển lâu dài của các hoạt động đầu tư. 

- Nhà nước cam kết thực hiện các điều ước quốc tế liên quan đến đầu tư mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Nhà nước khuyến khích và có chính sách ưu đãi đối với đầu tư vào các lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư.

CÂU HỎI: Ông B là Việt kiều định cư ở Pháp. Ông góp vốn vào công ty của một người anh em họ hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam. Tuy nhiên, ông vẫn băn khoăn muốn biết Nhà nước Việt Nam có những bảo đảm như thế nào đối với vốn và tài sản của nhà đầu tư?

TRẢ LỜI

Nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư, giúp các nhà đầu tư yên tâm đầu tư, tạo điều kiện để các hoạt động đầu tư có hiệu quả, đúng pháp luật, Nhà nước Việt Nam có các biện pháp bảo đảm đầu tư như bảo đảm về vốn và tài sản; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; áp dụng giá, phí, lệ phí thống nhất... 

Đối với vốn và tài sản, Điều 6 của Luật Đầu tư quy định: Nhà nước bảo đảm vốn đầu tư và tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản của nhà đầu tư thì nhà đầu tư được thanh toán hoặc bồi thường theo giá thị trường tại thời điểm công bố việc trưng mua, trưng dụng. Đối với nhà đầu tư nước ngoài, việc thanh toán hoặc bồi thường tài sản được thực hiện bằng đồng tiền tự do chuyển đổi và được quyền chuyển ra nước ngoài. Việc thanh toán hoặc bồi thường bảo đảm lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư.

CÂU HỎI: Công ty X là một công ty 100% vốn nước ngoài kinh doanh về thực phẩm tại Việt Nam. Vừa qua, công ty nhận được lời đề nghị về việc ưu tiên mua hàng nông sản của địa phương nơi công ty đóng trụ sở. Vậy công ty X có phải ưu tiên mua hàng như lời đề nghị không? Luật Đầu tư quy định về vấn đề này như thế nào?

TRẢ LỜI

Điều 8 của Luật Đầu tư quy định rõ việc Nhà nước Việt Nam có những bảo đảm đối với nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, Nhà nước bảo đảm mở cửa thị trường đầu tư phù hợp với lộ trình đã cam kết đồng thời không bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện các yêu cầu sau:

- Ưu tiên mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ trong nước hoặc phải mua hàng hóa, dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhất định trong nước;

- Xuất khẩu hàng hóa hoặc xuất khẩu dịch vụ đạt một tỷ lệ nhất định; hạn chế số lượng, giá trị, loại hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu hoặc sản xuất, cung ứng trong nước;

- Nhập khẩu hàng hóa với số lượng và giá trị tương ứng với số lượng và giá trị hàng hóa xuất khẩu hoặc phải tự cân đối ngoại tệ từ nguồn xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu;

- Đạt được tỷ lệ nội địa hóa nhất định trong hàng hóa sản xuất;

- Đạt được một mức độ nhất định hoặc giá trị nhất định trong hoạt động nghiên cứu và phát triển ở trong nước;

- Cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại một địa điểm cụ thể ở trong nước hoặc nước ngoài;

- Đặt trụ sở chính tại một địa điểm cụ thể.

Như vậy, theo quy định trên, công ty X có quyền chủ động, tự quyết định trong hoạt động kinh doanh của mình, không phải ưu tiên mua hàng nông sản của địa phương nơi công ty có trụ sở.


CÂU HỎI: Công ty P là công ty 100% vốn nước ngoài kinh doanh đa ngành nghề tại Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, công ty đã triển khai nhiều dự án tại một số địa phương trong cả nước và thu được kết quả tốt đẹp. Sản phẩm của công ty được người sử dụng tín nhiệm, lợi nhuận của công ty ngày càng tăng. Vậy công ty P có được chuyển lợi nhuận thu được ra nước ngoài không? Các chuyên gia nước ngoài làm việc cho các dự án của công ty có được chuyển  ra nước ngoài thu nhập hợp pháp của mình?  

TRẢ LỜI

Theo quy định tại Điều 9 của Luật Đầu tư, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài các khoản sau:

- Lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh;

- Những khoản tiền trả cho việc cung cấp kỹ thuật, dịch vụ, sở hữu trí tuệ;

- Tiền gốc và lãi các khoản vay nước ngoài;

- Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư;

- Các khoản tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư.

Đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho các dự án đầu tư thì họ cũng được chuyển ra nước ngoài thu nhập hợp pháp của mình sau khi thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam.

Việc chuyển ra nước ngoài các khoản trên được thực hiện bằng đồng tiền tự do chuyển đổi theo tỷ giá giao dịch tại ngân hàng thương mại do nhà đầu tư lựa chọn. Thủ tục chuyển ra nước ngoài các khoản tiền liên quan đến hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

CÂU HỎI: Pháp luật quy định như thế nào về việc giải quyết tranh chấp giữa các nhà đầu tư ?  

TRẢ LỜI

Theo Điều 12 của Luật Đầu tư thì việc giải quyết tranh chấp được quy định như sau:

- Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau hoặc với cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết thông qua Trọng tài hoặc Toà án Việt Nam.

- Tranh chấp mà một bên là nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc tranh chấp giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhau được giải quyết thông qua một trong những cơ quan, tổ chức sau đây:

+ Toà án Việt Nam;

+ Trọng tài Việt Nam;

+ Trọng tài nước ngoài; 

+ Trọng tài quốc tế;

+ Trọng tài do các bên tranh chấp thoả thuận thành lập.

- Tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết thông qua Trọng tài hoặc Toà án Việt Nam, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng được ký giữa đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư nước ngoài hoặc trong điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Căn cứ vào quy định pháp luật thì cơ quan giải quyết tranh chấp ghi trong bản dự thảo hợp đồng mà bạn nêu là không đúng vì tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau liên quan đến hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam phải được giải quyết bởi Trọng tài hoặc Toà án Việt Nam. 

CÂU HỎI: Tôi là chủ một doanh nghiệp ở Hàn Quốc đang có ý định đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Ngoài tìm hiểu thị trường, tôi còn rất quan tâm tìm hiểu các chính sách và pháp luật Việt Nam. Đề nghị cho tôi biết nhà đầu tư nước ngoài có quyền như thế nào trong lĩnh vực đầu tư?

TRẢ LỜI

Luật Đầu tư năm 2005 của Việt Nam không phân biệt nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài. Các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng trong đầu tư và kinh doanh.

Theo quy định từ Điều 13 đến Điều 19 của Luật Đầu tư thì nhà đầu tư có các quyền sau đây:

- Quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh, cụ thể: 

+ Lựa chọn lĩnh vực đầu tư, hình thức đầu tư, phương thức huy động vốn, địa bàn, quy mô đầu tư, đối tác đầu tư và thời hạn hoạt động của dự án. 

+ Đăng ký kinh doanh một hoặc nhiều ngành, nghề; thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật; tự quyết định về hoạt động đầu tư, kinh doanh đã đăng ký.

- Quyền tiếp cận, sử dụng nguồn lực đầu tư, cụ thể: 

+ Bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ; sử dụng đất đai và tài nguyên theo quy định của pháp luật. 

+ Thuê hoặc mua thiết bị, máy móc ở trong nước và nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư.

+ Thuê lao động trong nước; thuê lao động nước ngoài làm công việc quản lý, lao động kỹ thuật, chuyên gia theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

- Quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị, gia công và gia công lại liên quan đến hoạt động đầu tư, cụ thể:

+ Trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu thiết bị, máy móc, vật tư, nguyên liệu và hàng hóa cho hoạt động đầu tư; trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm. 

+ Quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, dịch vụ của mình và trực tiếp ký hợp đồng quảng cáo với tổ chức được quyền hoạt động quảng cáo. 

+ Thực hiện hoạt động gia công, gia công lại sản phẩm; đặt gia công và gia công lại trong nước, đặt gia công ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về thương mại.

- Quyền mua ngoại tệ: nhà đầu tư được mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được quyền kinh doanh ngoại tệ để đáp ứng cho giao dịch vãng lai, giao dịch vốn và các giao dịch khác theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối. Đối với một số dự án quan trọng trong lĩnh vực năng lượng, kết cấu hạ tầng giao thông, xử lý chất thải được Chính phủ bảo đảm cân đối hoặc hỗ trợ cân đối ngoại tệ. 

- Quyền chuyển nhượng, điều chỉnh vốn hoặc dự án đầu tư: nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng, điều chỉnh vốn hoặc dự án đầu tư. Trường hợp chuyển nhượng có phát sinh lợi nhuận thì bên chuyển nhượng phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế.

- Thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: nhà đầu tư có dự án đầu tư được thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam để vay vốn thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

- Ngoài ra, nhà đầu tư còn có các quyền khác, cụ thể:

+ Hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

+ Tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công theo nguyên tắc không phân biệt đối xử. 

+ Tiếp cận các văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến đầu tư; các dữ liệu của nền kinh tế quốc dân, của từng khu vực kinh tế và các thông tin kinh tế - xã hội khác có liên quan đến hoạt động đầu tư; góp ý kiến về pháp luật, chính sách liên quan đến đầu tư.

+ Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

CÂU HỎI: Luật Đầu tư quy định nhà đầu tư có các nghĩa vụ gì?

TRẢ LỜI

Điều 20 của Luật Đầu tư quy định nhà đầu tư có các nghĩa vụ sau:

- Tuân thủ quy định của pháp luật về thủ tục đầu tư; thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung đăng ký đầu tư, nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư. 

Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký đầu tư, hồ sơ dự án đầu tư và tính hợp pháp của các văn bản xác nhận. 

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán và thống kê.

- Thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, lao động; tôn trọng danh dự, nhân phẩm, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động.

- Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động thành lập, tham gia tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

- Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

CÂU HỎI: Xin cho biết thế nào là đầu tư trực tiếp? Đầu tư trực tiếp gồm các hình thức nào?

TRẢ LỜI

Đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

Các hình thức đầu tư trực tiếp bao gồm (Điều 21 của Luật Đầu tư):

- Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài. 

- Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

- Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng  xây dựng - chuyển giao. Cụ thể:

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC) là hình thức đầu tư được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập pháp nhân.

+ Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (hợp đồng BOT) là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng, kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển giao không bồi hoàn công trình đó cho Nhà nước Việt Nam.

+ Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (hợp đồng BTO) là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước Việt Nam; Chính phủ dành cho nhà đầu tư quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất định để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận. 

+ Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT) là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước Việt Nam; Chính phủ tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án khác để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận hoặc thanh toán cho nhà đầu tư theo thoả thuận trong hợp đồng BT. 

- Đầu tư phát triển kinh doanh.

- Mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

- Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp.

- Các hình thức đầu tư trực tiếp khác.

CÂU HỎI: Ông A hiện đang là chủ một công ty kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm tại Mỹ. Nay ông A muốn đầu tư thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam có được không? 

TRẢ LỜI

Điều 22 của Luật Đầu tư quy định nhà đầu tư được đầu tư để thành lập các tổ chức kinh tế sau:

- Doanh nghiệp tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

- Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, quỹ đầu tư và các tổ chức tài chính khác theo quy định của pháp luật;

- Cơ sở dịch vụ y tế, giáo dục, khoa học, văn hóa, thể thao và các cơ sở dịch vụ khác có hoạt động đầu tư sinh lợi; 

- Các tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với nhà đầu tư trong nước, ngoài việc được đầu tư để thành lập các tổ chức kinh tế trên, nhà đầu tư trong nước còn được đầu tư để thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tổ chức và hoạt động theo Luật hợp tác xã; hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì ông A được đầu tư để thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam.   

CÂU HỎI: Theo quy định của Luật Đầu tư, một trong các hình thức đầu tư trực tiếp là đầu tư theo hợp đồng. Vậy đầu tư theo hợp đồng được quy định như thế nào? 

TRẢ LỜI

Đầu tư theo hợp đồng được quy định tại Điều 23 của Luật Đầu tư. Cụ thể:

- Đầu tư theo hợp đồng BCC:

Nhà đầu tư được ký kết hợp đồng BCC để hợp tác sản xuất phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm và các hình thức hợp tác kinh doanh khác. Đối tượng, nội dung hợp tác, thời hạn kinh doanh, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi bên, quan hệ hợp tác giữa các bên và tổ chức quản lý do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng. 

Hợp đồng BCC trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và một số tài nguyên khác dưới hình thức hợp đồng phân chia sản phẩm được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Đầu tư theo hợp đồng BOT, hợp đồng BTO và hợp đồng BT: 

Nhà đầu tư ký kết hợp đồng BOT, hợp đồng BTO và hợp đồng BT với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các dự án xây dựng mới, mở rộng, hiện đại hóa và vận hành các dự án kết cấu hạ tầng trong lĩnh vực giao thông, sản xuất và kinh doanh điện, cấp thoát nước, xử lý chất thải và các lĩnh vực khác do Thủ tướng Chính phủ quy định. 

CÂU HỎI: Luật Đầu tư quy định như thế nào về việc nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần và sáp nhập, mua lại công ty, chi nhánh?

TRẢ LỜI

Điều 25 của Luật Đầu tư quy định nhà đầu tư được góp vốn, mua cổ phần của các công ty, chi nhánh tại Việt Nam. Tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đối với một số lĩnh vực, ngành, nghề do Chính phủ quy định.

Nhà đầu tư còn được quyền sáp nhập, mua lại công ty, chi nhánh. Điều kiện sáp nhập, mua lại công ty, chi nhánh theo quy định của Luật Đầu tư, pháp luật về cạnh tranh và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

CÂU HỎI: Nhà đầu tư thực hiện đầu tư gián tiếp tại Việt Nam theo các hình thức nào?

TRẢ LỜI

Ngoài hình thức thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước thì hình thức đầu tư gián tiếp là kênh huy động vốn quan trọng và mang lại hiệu quả kinh tế lớn. Hình thức đầu tư gián tiếp là hình thức mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư. 

Điều 26 của Luật Đầu tư quy định các hình thức đầu tư gián tiếp mà nhà đầu tư thực hiện tại Việt Nam là: đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, thông qua quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các định chế tài chính trung gian khác. 

Đầu tư thông qua mua, bán cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác của tổ chức, cá nhân và thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp theo quy định của pháp luật về chứng khoán và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

CÂU HỎI: Công ty D đang kinh doanh trong lĩnh vực chế biến nông, lâm, thuỷ sản. Công ty đã và đang triển khai nhiều dự án chăn nuôi tại một số vùng có nhiều khó khăn, góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân ở đó. Xin cho biết lĩnh vực và địa bàn mà công ty D đang đầu tư có được ưu đãi đầu tư không?

TRẢ LỜI

Theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 của Luật Đầu tư thì lĩnh vực và địa bàn mà công ty D đang đầu tư thuộc lĩnh vực, địa bàn được ưu đãi đầu tư. Cụ thể: 

- Lĩnh vực ưu đãi đầu tư gồm:

+ Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin; cơ khí chế tạo.

+ Nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thuỷ sản; làm muối; sản xuất giống nhân tạo, giống cây trồng và giống vật nuôi mới.

+ Sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại; bảo vệ môi trường sinh thái; nghiên cứu, phát triển và ươm tạo công nghệ cao. 

+ Sử dụng nhiều lao động. 

+ Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, các dự án quan trọng, có quy mô lớn. 

+ Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục, thể thao và văn hóa dân tộc. 

+ Phát triển ngành, nghề truyền thống.

+ Những lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khác cần khuyến khích. 

- Địa bàn ưu đãi đầu tư là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. 

CÂU HỎI: Lĩnh vực và địa bàn mà công ty D đang đầu tư thuộc lĩnh vực, địa bàn được ưu đãi đầu tư, vậy công ty D có phải là đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư không?

TRẢ LỜI

Công ty D là đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư. Điều 32 của Luật Đầu tư quy định: nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư được hưởng các ưu đãi theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Việc ưu đãi đầu tư cũng được áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường. 

CÂU HỎI: Xin cho biết những ưu đãi cụ thể mà công ty D có thể được hưởng?

TRẢ LỜI

Theo quy định của Luật Đầu tư, nếu đã thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi về thuế, về chuyển lỗ, về khấu hao tài sản cố định, ưu đãi về sử dụng đất. Cụ thể: 

- Ưu đãi về thuế (Điều 33):

+ Nhà đầu tư có dự án thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư được hưởng thuế suất ưu đãi, thời hạn hưởng thuế suất ưu đãi, thời gian miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

+ Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi về thuế cho phần thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần vào tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về thuế sau khi tổ chức kinh tế đó đã nộp đủ thuế thu nhập doanh nghiệp. 

+ Nhà đầu tư được miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, vật tư, phương tiện vận tải và hàng hóa khác để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

+ Thu nhập từ hoạt động chuyển giao công nghệ đối với các dự án thuộc diện ưu đãi đầu tư được miễn thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế. 

- Chuyển lỗ (Điều 34): nhà đầu tư sau khi đã quyết toán thuế với cơ quan thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ sang năm sau; số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Thời gian được chuyển lỗ không quá năm năm.

- Khấu hao tài sản cố định (Điều 35): dự án đầu tư trong lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư và dự án kinh doanh có hiệu quả được áp dụng khấu hao nhanh đối với tài sản cố định; mức khấu hao tối đa là hai lần mức khấu hao theo chế độ khấu hao tài sản cố định.

- Ưu đãi về sử dụng đất (Điều 36):

+ Thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư không quá năm mươi năm; đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, thuê đất không quá bảy mươi năm. 

Khi hết thời hạn sử dụng đất, nếu nhà đầu tư chấp hành đúng pháp luật về đất đai và có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất thì sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét gia hạn sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. 

+ Nhà đầu tư đầu tư trong lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về thuế.

Ngoài ra, nhà đầu tư đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được hưởng các ưu đãi do Chính phủ quy định.  

CÂU HỎI: Vậy công ty D phải tiến hành các thủ tục gì để hưởng ưu đãi đầu tư ? 

TRẢ LỜI

Thủ tục thực hiện ưu đãi đầu tư được quy định tại Điều 38 của Luật Đầu tư. Cụ thể:

- Đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới mười lăm tỷ đồng Việt Nam và dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ mười lăm tỷ đồng Việt Nam đến dưới ba trăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư căn cứ vào các ưu đãi và điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật để tự xác định ưu đãi và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư thì làm thủ tục đăng ký đầu tư để cơ quan nhà nước quản lý đầu tư ghi ưu đãi đầu tư vào Giấy chứng nhận đầu tư.

- Đối với dự án đầu tư trong nước, dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ ba trăm tỷ đồng Việt Nam trở lên và dự án thuộc Danh mục dự án đầu tư có điều kiện nếu đáp ứng điều kiện được hưởng ưu đãi, cơ quan nhà nước quản lý đầu tư ghi ưu đãi đầu tư vào Giấy chứng nhận đầu tư. 

- Đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện được hưởng ưu đãi, cơ quan nhà nước quản lý đầu tư ghi ưu đãi đầu tư vào Giấy chứng nhận đầu tư.

CÂU HỎI: Thời gian qua, các quy định pháp luật về đầu tư cũng như môi trường kinh doanh tại Việt Nam không ngừng được cải thiện. Quyền tự do kinh doanh, quyền chủ động, tự quyết định của nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư được Nhà nước tôn trọng và bảo đảm. Tuy nhiên, tôi được biết có một số lĩnh vực chỉ được thực hiện đầu tư khi đáp ứng các điều kiện cụ thể. Xin cho đó là những lĩnh vực nào? 

TRẢ LỜI

Lĩnh vực đầu tư có điều kiện là lĩnh vực chỉ được thực hiện đầu tư với các điều kiện cụ thể do pháp luật quy định. 

Theo Điều 29 của Luật Đầu tư, lĩnh vực đầu tư có điều kiện gồm: 

- Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; 

- Lĩnh vực tài chính, ngân hàng; 

- Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng; 

- Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản;

- Dịch vụ giải trí;

- Kinh doanh bất động sản;

- Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái;

- Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo;

- Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, ngoài các lĩnh vực trên, các lĩnh vực đầu tư có điều kiện còn bao gồm các lĩnh vực đầu tư theo lộ trình thực hiện cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đầu tư trong các lĩnh vực không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, nhưng trong quá trình hoạt động, lĩnh vực đã đầu tư được bổ sung vào Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư vẫn được tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực đó.

Nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện đầu tư như nhà đầu tư trong nước trong trường hợp các nhà đầu tư Việt Nam sở hữu từ 51% vốn Điều lệ của doanh nghiệp trở lên.

Căn cứ vào yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ và phù hợp với các cam kết trong điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phủ quy định Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, các điều kiện liên quan đến việc thành lập tổ chức kinh tế, hình thức đầu tư, mở cửa thị trường trong một số lĩnh vực đối với đầu tư nước ngoài.

CÂU HỎI: theo quy địnhc ủa Luật đầu tư Nhà nước hỗ trợ chuyển giao công nghệ và hỗ trợ đào tạo như thế nào?

TRẢ LỜI

Về vấn đề này, Luật Đầu tư quy định như sau:

- Hỗ trợ chuyển giao công nghệ (Điều 40):

+ Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên chuyển giao công nghệ, bao gồm cả việc góp vốn bằng công nghệ, để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

+ Nhà nước khuyến khích việc chuyển giao vào Việt Nam công nghệ tiên tiến, công nghệ nguồn và các công nghệ để tạo ra sản phẩm mới, nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, tài nguyên thiên nhiên.

- Hỗ trợ đào tạo (Điều 41):

+ Nhà nước khuyến khích lập quỹ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực từ nguồn vốn góp và tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. 

Chi phí đào tạo của doanh nghiệp được tính vào chi phí hợp lý làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Nhà nước hỗ trợ từ nguồn ngân sách cho việc đào tạo lao động trong các doanh nghiệp thông qua các chương trình trợ giúp đào tạo. 

CÂU HỎI: Xin cho biết các dịch vụ đầu tư được Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ phát triển ?   

TRẢ LỜI

Điều 42 của Luật Đầu tư quy định Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiến hành các dịch vụ hỗ trợ đầu tư sau đây:

- Tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý;

- Tư vấn về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;

- Dạy nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý;

- Cung cấp thông tin về thị trường, thông tin khoa học - kỹ thuật, công nghệ và các thông tin kinh tế, xã hội khác mà nhà đầu tư yêu cầu;

- Tiếp thị, xúc tiến đầu tư và thương mại;

- Thành lập, tham gia các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

- Thành lập các trung tâm thiết kế, thử nghiệm để hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

CÂU HỎI: Nhà nước có trách nhiệm như thế nào trong đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế?

TRẢ LỜI

Theo Điều 43 của Luật Đầu tư, căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đã được Chính phủ phê duyệt, các bộ, cơ quan ngang bộ và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lập kế hoạch đầu tư và tổ chức xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thuộc phạm vi quản lý. 

Đối với một số địa phương có địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Nhà nước hỗ trợ một phần vốn cho địa phương để cùng với nhà đầu tư đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trong hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất theo quy định của Chính phủ.

Nhà nước dành nguồn vốn đầu tư từ ngân sách và tín dụng ưu đãi để hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu công nghệ cao, khu kinh tế và áp dụng một số phương thức huy động vốn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, khu kinh tế.

CÂU HỎI: Hợp tác xã chúng tôi được thành lập và tổ chức theo Luật hợp tác xã, hiện  đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các mặt hàng nông sản, thực phẩm. Xin hỏi chúng tôi có phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không? Đề nghị cho biết những đối tượng nào phải nộp và những đối tượng nào không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp? 

TRẢ LỜI

Theo Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nêu trong Nghị định 164/2003/NĐ-CP bao gồm: 

- Doanh nghiệp nhà nước; 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty cổ phần; Công ty hợp danh; 

- Doanh nghiệp tư nhân; 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Các công ty nước ngoài và tổ chức nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam không theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 

- Hợp tác xã; Tổ hợp tác; 

- Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; 

- Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Điều 2 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP quy định: Đối tượng không thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp có thu nhập từ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trông thuỷ sản; trừ hộ gia đình và cá nhân nông dân sản xuất hàng hoá lớn có thu nhập cao.

Căn cứ vào các quy định trên, hợp tác xã của bạn thuộc diện phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

CÂU HỎI: Chúng tôi là cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư, cơ sở chúng tôi hạch toán độc lập và đã đăng ký nộp thuế theo kê khai. Chúng tôi được biết Nhà nước có chính sách ưu đãi về thuế đối với những cơ sở kinh doanh mới thành lập. Xin cho biết chính sách ưu đãi đó quy định ở văn bản nào và cụ thể như thế nào?

TRẢ LỜI

Nhà nước có chính sách ưu đãi đối với các cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư. Chính sách này được quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được miễn thuế, giảm thuế như sau: 
1. Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo đối với cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

2. Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 03 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực  quy định tại Danh mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này hoặc đáp ứng điều kiện về sử dụng lao động quy định tại Điều 33 của Nghị định này. 

3. Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 05 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Danh mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và đáp ứng điều kiện về sử dụng lao động quy định tại Điều 33 của Nghị định này. 

4. Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 06 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư tại địa bàn quy định tại Danh mục B và cơ sở kinh doanh di chuyển đến địa bàn quy định tại Danh mục B Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

5. Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 08 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư tại địa bàn quy định tại Danh mục C và cơ sở kinh doanh di chuyển đến địa bàn quy định tại Danh mục C Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

6. Được miễn thuế 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Danh mục A và thực hiện tại địa bàn quy định tại Danh mục B Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; 

7. Được miễn thuế 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 08 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Danh mục A và thực hiện tại địa bàn quy định tại Danh mục B Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, đồng thời đáp ứng điều kiện về sử dụng lao động quy định tại Điều 33 của Nghị định này.

8.Được miễn thuế 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Danh mục A và thực hiện tại địa bàn quy định tại Danh mục B Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, đồng thời đáp ứng điều kiện về sử dụng lao động quy định tại  Điều 33 của Nghị định này và số lao động là người dân tộc thiểu số chiếm trên 30% trên tổng số lao động bình quân sử dụng trong năm của cơ sở kinh doanh.

9. Được miễn 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Danh mục A và thực hiện tại địa bàn quy định tại Danh mục C Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

10. Được miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 08 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Danh mục A và thực hiện tại địa bàn quy định tại Danh mục C Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, đồng thời đáp ứng điều kiện về sử dụng lao động quy định tại Điều 33 của Nghị định này;

11. Được miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Danh mục A và thực hiện tại địa bàn quy định tại Danh mục C Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, đồng thời đáp ứng điều kiện về sử dụng lao động quy định tại  Điều 33 của Nghị định này và số lao động là người dân tộc thiểu số chiếm trên 30% trên tổng số lao động bình quân sử dụng trong năm của cơ sở kinh doanh.

12. Được miễn thuế 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại Điều này là cơ sở kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập và đăng ký nộp thuế theo kê khai.  

Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được miễn thuế, giảm thuế có nhiều hoạt động kinh doanh thì phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế thì được xác định theo tỷ trọng doanh thu của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế trên tổng doanh thu của cơ sở kinh doanh.

CÂU HỎI: Để bảo vệ môi trường sinh thái, doanh nghiệp chúng tôi đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi  mới công nghệ. Vì toàn bộ vốn phải tập trung vào việc đầu tư cho dây chuyền sản xuất mới nên thời gian vừa qua, doanh nghiệp đã chậm nộp thuế. Xin hỏi đối với cơ sở sản kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất, Nhà nước có ưu đãi gì trong việc nộp thuế không?

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại Điều 38, Nghị định số 164/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ sở sản kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại. Cụ thể như sau:

1. Được miễn 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới không thuộc ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư quy định tại các Phụ lục A, B và C ban hành kèm theo Nghị định.

2. Được miễn 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 04 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Danh mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.

3. Được miễn 03 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 05 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Danh mục A và thực hiện tại địa bàn quy định tại Danh mục B Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.  

4. Được miễn 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Danh mục A và thực hiện tại địa bàn quy định tại Danh mục C Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.

Bộ Tài chính hướng dẫn cách xác định phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mới mang lại được miễn thuế, giảm thuế.

Căn cứ vào các ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn thuộc dự án đầu tư mà doanh nghiệp đang triển khai và phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại, bạn có thể xác định được thời gian được miễn và giảm thuế của doanh nghiệp.

CÂU HỎI: Chúng tôi là cơ sở kinh doanh mới được thành lập từ dự án đầu tư, hoạt động trong ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Nghị định số 164/2003/NĐ-CP. Xin hỏi chúng tôi cần àm những thủ tục gì để được miễn thuế, giảm thuế  theo quy định?

TRẢ LỜI:

Theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP các tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có đủ điều kiện được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như: thuế suất ưu đãi, miễn thuế, giảm thuế phải là các cơ sơ kinh doanh đã thực hiện đúng chế độ kế toán hoá đơn, chứng từ và đã đăng ký nộp thuế theo kê khai.

Thủ tục miễn, giảm thuế thực hiện như sau:

- Cơ sở kinh doanh tự xác định các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, mức miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế.

- Cơ sở kinh doanh phải có văn bản thông báo cho cơ quan thuế về các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, mức miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế của cơ sở mình cùng với thời gian nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.

- Thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế là năm tài chính đầu tiên cơ sở kinh doanh có thu nhập chịu thuế chưa trừ số lỗ được chuyển.

- Trường hợp năm tài chính đầu tiên được miễn thuế, giảm thuế có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ dưới sáu tháng, cơ sở kinh doanh có quyền được hưởng miễn thuế, giảm thuế ngay năm đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được miễn thuế, giảm thuế từ năm tài chính tiếp theo. 

- Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục kể từ năm tài chính đầu tiên cơ sở kinh doanh có thu nhập chịu thuế chưa trừ số lỗ được chuyển.

Trong cùng một thời gian, nếu có một khoản thu nhập được miễn thuế, giảm thuế theo nhiều trường hợp khác nhau thì cơ sở kinh doanh tự lựa chọn một trong những trường hợp miễn thuế, giảm thuế có lợi nhất và thông báo cho cơ quan Thuế biết.

A- MIỄN, GIẢM THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

CÂU HỎI: Ông T cho rằng tất cả ô tô các loại đều là hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Vậy ý kiến của ông T có đúng với quy định của pháp luật hiện hành hay không?

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt thì các hàng hoá sau đây thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ các trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này.

- Thuốc lá điếu, xì gà;

- Rượu;

- Bia;

- Ô tô dưới 24 chỗ ngồi;

- Xăng các loại, nap-ta (naphtha), chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chế phẩm khác để pha chế xăng;

- Điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống;

- Bài lá;

- Vàng mã, hàng mã.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì chỉ ô tô dưới 24 chỗ ngồi mới là hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Do đó việc ông T cho rằng tất cả ô tô các loại đều thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là không chính xác.

CÂU HỎI: Theo quy định của pháp luật hiện hành, những dịch vụ nào thuộc đối tượng phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt thì các dịch vụ sau đây thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ các trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này:

- Kinh doanh vũ trường, mát-xa (Massage), ka-ra-ô-kê (Karaoke);

- Kinh doanh ca-si-nô (casino), trò chơi bằng máy giắc-pót (jackpot);

- Kinh doanh giải trí có đặt cược;

- Kinh doanh gôn (golf): bán thẻ hội viên, vé chơi gôn;

- Kinh doanh xổ số.

CÂU HỎI: Công ty A chuyên sản xuất bia hơi, thuộc hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Vậy Công ty A sẽ phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất hay ở khâu lưu thông?

TRẢ LỜI:

Tại Điều 2 Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quy định cơ sở sản xuất hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá này ở khâu sản xuất.

Đối chiếu với quy định nêu trên, khi sản xuất bia hơi thuộc hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thì Công ty A sẽ phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ngay ở khâu sản xuất.

CÂU HỎI: Công ty M nhập khẩu rượu thì phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khi nhập khẩu hay khi mang ra lưu thông trên thị trường nội địa?

TRẢ LỜI:

Tại Điều 2 Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quy định cơ sở nhập khẩu hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiệu thụ đặc biệt phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá này ở khâu nhập khẩu.

Đối chiếu với quy định nêu trên, khi Công ty M nhập khẩu rượu thì phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá này ở khâu nhập khẩu. 

CÂU HỎI: Bà H kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể. Vậy nếu bà H có đăng ký kinh doanh những hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì bà H có là đối tượng phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hay không?

TRẢ LỜI:

Tại Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quy định đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là các tổ chức, cá nhân (gọi chung là cơ sở) có hoạt động sản xuất, nhập khẩu hàng hóa, kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tổ chức sản xuất, nhập khẩu hàng hóa, kinh doanh dịch vụ bao gồm:

- Các tổ chức kinh doanh được thành lập và đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước và Luật Hợp tác xã;

- Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác; 

- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp tác kinh doanh theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; các Công ty nước ngoài và tổ chức nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam không theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Cá nhân, hộ gia đình, nhóm người kinh doanh độc lập và các đối tượng kinh doanh khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu. 

Căn cứ vào quy định nêu trên, bà H kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể cũng phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nếu kinh doanh những hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
CÂU HỎI: Công ty X gia công lô hàng hoá phụ tùng xe máy và trực tiếp xuất khẩu sang Trung quốc cho Công ty H. Vậy để không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, Công ty X phải làm các thủ tục gì? 

TRẢ LỜI:

Căn cứ vào điểm 1, Mục II, Phần A Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 18/2005/TT-BTC ngày 8/3/2005), khi gia công lô hàng hoá phụ tùng ô tô 24 chõo ngồi và trực tiếp xuất khẩu sang Trung Quốc cho Công ty H thì Công ty X không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên, Công ty X phải có hồ sơ chứng minh là hàng đã thực tế xuất khẩu, cụ thể như sau:

- Hợp đồng bán hàng hoặc hợp đồng gia công cho nước ngoài.

- Hoá đơn bán hàng hoá xuất khẩu hoặc trả hàng, thanh toán tiền gia công.

- Tờ khai hàng hoá xuất khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan về hàng hoá đã xuất khẩu.

- Chứng từ thanh toán qua Ngân hàng.
B. MIỄN, GIẢM THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

CÂU HỎI: Những hàng hoá nào khi xuất khẩu, nhập  khẩu vào Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu?

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 6/2/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì  hàng hóa trong các trường hợp sau đây là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, trừ hàng hoá quy định tại Điều 2 của Nghị định này:

- Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam bao gồm: hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường sông, cảng biển, cảng hàng không, đường sắt liên vận quốc tế, bưu điện quốc tế và địa điểm làm thủ tục hải quan khác được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại- công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi hàng hoá giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

- Hàng hoá mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
CÂU HỎI: Trong các trường hợp nào hàng hoá khi xuất khẩu, nhập khẩu vào Việt Nam không phải chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu?
TRẢ LỜI:

Tại Điều 2 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 6/02/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định hàng hoá trong các trường hợp sau đây là đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

- Hàng hoá vận chuyển quá cảnh qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam theo quy định của pháp luật;

- Hàng hoá viện trợ nhân đạo, hàng hoá viện trợ không hoàn lại của các Chính phủ, các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, các tổ chức liên chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO), các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân người nước ngoài cho Việt Nam và ngược lại, nhằm phát triển kinh tế- xã hội, hoặc các mục đích nhân đạo khác được thực hiện thông qua các văn kiện chính thức cho Việt nam và ngược lại, nhằm phát triển kinh tế- xã hội, hoặc các mục đích nhân đạo khác thực hiện thông qua các văn kiện chính thức giữa các bên, được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các khoản trợ giúp nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh;

- Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác; 

- Hàng hoá là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước khi xuất khẩu. 

CÂU HỎI: Công ty M tiến hành nhập khẩu lô thiết bị máy móc theo sự uỷ thác của Công ty H. Vậy theo quy định của pháp luật hiện hành Công ty M hay công ty H phải có nghĩa vụ nộp thuế nhập khẩu đối với lô hàng đó?

TRẢ LỜI:

Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 6/02/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định đối tượng nộp thuế xuất nhập khẩu theo quy định tại Điều 4 của Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm:

- Chủ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

- Tổ chức nhận uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá;

- Cá nhân có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh; gửi hoặc nhận hàng hoá qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

Đối chiếu với quy định nêu trên, khi tiến hành nhập khẩu lô thiết bị máy móc theo sự uỷ thác của Công ty H thì Công ty M phải có nghĩa vụ nộp thuế nhập khẩu đối với lô hàng đó.

CÂU HỎI: Công ty H là một công ty nước ngoài thực hiện việc đầu tư trực tiếp 50 triệu USD vào Việt Nam theo Luật Đầu tư. Vậy theo quy định của pháp luật hiện hành, những hàng hoá nào khi Công ty H nhập khẩu vào Việt Nam để tạo tài sản cố định sẽ được miễn thuế nhập khẩu?

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu, khi Công ty H (Mỹ) thực hiện việc đầu tư trực tiếp 50 triệu USD vào Việt Nam theo Luật Đầu tư và tiến hành hập khẩu hàng hoá vào Việt Nam để tạo tài sản cố định thì sẽ được miễn thuế nhập khẩu đối với những hàng hoá sau đây:

a- Thiết bị, máy móc; 

b- Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ và phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân; 

c- Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a và điểm b khoản này;

d- Nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm với thiết bị, máy móc quy định tại điểm a khoản này;

đ- Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được;
e- Hàng hóa là trang thiết bị nhập khẩu lần đầu theo danh mục do Chính phủ quy định của dự án đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, siêu thị, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, cơ sở khám chữa bệnh, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn. 

Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế, đổi mới công nghệ.

CÂU HỎI: Trong các trường hợp nào thì hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu?

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 6/02/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

- Hàng hoá nhập khẩu là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học (trừ trường hợp quy định tại khoản 14 Điều 16 của Nghị định này) được xét miễn thuế nhập khẩu theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu do Bộ Tài chính thống nhất với các Bộ, ngành liên quan quy định;

- Hàng hoá là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại được xét miễn thuế trong định mức. 

- Hàng hoá nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế cho người xuất cảnh, nhập cảnh và các đối tượng khác theo quy định của Chính phủ, bao gồm cả hàng hoá khuyến mại, hàng hoá dùng thử được phía nước ngoài cung cấp miễn phí để bán kèm với hàng hoá bán tại cửa hàng miễn thuế.

CÂU HỎI: Công ty S đã lập hồ sơ xin giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với số hàng hoá thuộc diện nộp thuế trong năm 2006 với lý do gặp thiên tai. Nhưng cơ quan thuế có thẩm quyền thấy rằng thiệt hại của Công ty S chưa đến mức mất khả năng sản xuất, kinh doanh và nộp thuế nên chỉ giảm 30% số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp. Xin hỏi quyết dịnh của cơ quan thuế dựa trên cơ sở nào?

TRẢ LỜI:

Tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quy định cơ sở sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngờ được xét giảm thuế, miễn thuế tiêu thụ đặc biệt. Việc giảm thuế, miễn thuế được giải quyết theo năm xảy ra thiệt hại. Mức giảm được xác định trên cơ sở số thiệt hại do thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngờ gây ra nhưng không quá 30% số thuế phải nộp theo luật. Trường hợp bị thiệt hại nặng không còn khả năng sản xuất, kinh doanh và nộp thuế thì được xét miễn thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đối chiếu với quy định nêu trên, khi có khó khăn do gặp thiên tai và chưa đến mức mất khả năng sản xuất, kinh doanh và nộp thuế thì Công ty S sẽ không được xét miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với số hàng hoá thuộc diện phải nộp thuế trong năm 2006. Do vậy, việc cơ quan thuế có thẩm quyền xét giảm 30% số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp là có căn cứ vì khoản 1 Điều 16 Nghị định số 149/2003/NĐ-CP quy định đây là mức giảm tối đa đối với các trường hợp được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt.
C. MIỄN, GIẢM THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

CÂU HỎI: Theo quy định của pháp luật thì những loại đất nào thuộc đối tượng chịu thuế nông nghiệp?

TRẢ LỜI:

Điều 2 Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, quy định đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp gồm:

- Đất trồng trọt là đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cỏ. Đất trồng cây hàng năm là đất trồng các loại cây có thời gian sinh trưởng (từ khi trồng đến khi thu hoạch) không quá 365 ngày như lúa, ngô, rau, lạc... hoặc cây trồng một lần cho thu hoạch một vài năm nhưng không trải qua thời kỳ xây dựng cơ bản như mía, chuối, cói, gai, sả, dứa (thơm). Đất trồng cây lâu năm là đất trồng các loại cây có chu kỳ sinh trưởng trên 365 ngày, trồng một lần nhưng cho thu hoạch trong nhiều năm và phải trải qua một thời kỳ xây dựng cơ bản mới cho thu hoạch như cao su, chè, cà phê, cam, quýt, nhãn, cọ, dừa. Đất trồng cỏ là đất đã có chủ sử dụng vào việc trồng cỏ để chăn nuôi gia súc.

- Đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản là đất đã có chủ sử dụng chuyên nuôi trồng thuỷ sản hoặc vừa nuôi trồng thuỷ sản vừa trồng trọt, nhưng về cơ bản không sử dụng vào các mục đích khác.

- Đất rừng trồng là đất đã được trồng rừng và đã giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, chăm sóc và khai thác, không bao gồm đất đồi núi trọc.

Trong trường hợp không sử dụng đất thuộc diện chịu thuế theo quy định tại điều này chủ sử dụng đất vẫn phải nộp thuế theo quy định của Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp.

CÂU HỎI: Hợp tác xã M sử dụng 500m2 đất nông nghiệp thuộc quỹ đất dành cho mục đích công ích của xã. Vậy hợp tác xã M có thuộc đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật hay không?

TRẢ LỜI:

Tại Điều 1 Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định tổ chức, cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp (gọi chung là hộ nộp thuế) gồm:

- Các hộ gia đình nông dân, hộ tư nhân và cá nhân;

- Các tổ chức, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất dành cho nhu cầu công ích của xã;

- Các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản bao gồm nông trường, lâm trường, xí nghiệp, trạm trại và các doanh nghiệp khác, cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức xã hội và các đơn vị khác sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản. 

Như vậy, khi sử dụng 500m2 đất nông nghiệp thuộc quỹ đất dành cho mục đích công ích của xã thì hợp tác xã M cũng thuộc đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

CÂU HỎI: Ông T được Nhà nước giao 10 hec ta đất đồi núi trọc để sản xuất nông nghiệp trong thời hạn 30 năm. Vậy theo quy định của pháp luật hiện hành, ông T sẽ được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong thời hạn bao nhiêu lâu?

TRẢ LỜI:

Tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định miễn thuế cho đất đồi núi trọc dùng vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất trồng rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.

Đối chiếu với quy định nêu trên, khi được Nhà nước giao 10 hec ta đất đồi núi trọc để sản xuất nông nghiệp trong thời hạn 30 năm thì ông T sẽ được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong suốt thời gian sử dụng đất. 

CÂU HỎI: Hộ gia đình ông A được địa phương khuyến khích khai thác 01 hec ta đất đã bỏ hoang để trồng cây lâu năm. Vậy theo quy định của pháp luật hiện hành, hộ gia đình ông A sẽ được miễn thuế đất nông nghiệp  trong thời hạn bao lâu?

TRẢ LỜI:

Tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định đất khai hoang là đất chưa bao giờ được dùng vào sản xuất hoặc đã bị bỏ hoang ít nhất 5 năm tính đến thời điểm khai hoang đưa vào sản xuất, nếu trồng cây hàng năm được miễn thuế 5 năm (trồng trên đất khai hoang ở miền núi, đầm lầy và lấn biển được miễn thuế 7 năm), nếu trồng cây lâu năm được miễn thuế trong thời gian xây dựng cơ bản và cộng thêm 3 năm kể từ khi bắt đầu có thu hoạch (trồng trên đất khai hoang ở miền núi, đầm lầy và lấn biển được cộng thêm 6 năm), nếu trồng các loại cây lâu năm thu hoạch một lần thì kể từ khi bắt đầu có thu hoạch mới phải nộp thuế bằng 4% giá trị sản lượng thu hoạch.

Đất bãi bồi ven sông, ven biển, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản dùng vào sản xuất được ngay, đất do đốt nương rẫy để sản xuất sẽ không được coi là đất khai hoang và không được miễn thuế.

Đối chiếu với quy định nêu trên, khi khai thác 1 hec ta đất đã bỏ hoang để trồng cây lâu năm thì hộ gia đình ông A được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong thời hạn xây dựng cơ bản và cộng thêm 3 năm kể từ khi bắt đầu có thu hoạch (nếu là đất khai hoang ở miền núi, đầm lầy và lấn biển được cộng thêm 6 năm), nếu trồng các loại cây lâu năm thu hoạch một lần thì kể từ khi bắt đầu có thu hoạch mới phải nộp thuế bằng 4% giá trị sản lượng thu hoạch.

CÂU HỎI: Những đối tượng nào được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức theo Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội?

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 129/2003/NĐ-CP ngày 03/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thì những đối tượng sau được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức:

- Hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp (kể cả đất được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển quyền sử dụng đất);

- Hộ gia đình, cá nhân là xã viên Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nhận đất giao khoán ổn định của Hợp tác xã để sản xuất nông nghiệp;

- Hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên, lâm trường viên nhận đất giao khoán ổn định của Nông trường, Lâm trường để sản xuất nông nghiệp;

- Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp ruộng đất của mình để thành lập Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã.

Hạn mức đất sản xuất nông nghiệp của từng loại đất, từng vùng để tính miễn thuế cho các đối tượng quy định tại khoản này được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.
IV. KINH TẾ TRANG TRẠI

CÂU HỎI: Để xác định là kinh tế trang trại cần phải xác định theo tiêu chí định lượng  nào?
TRẢ LỜI:

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT-BNN PTNT-TCTK ngày 23/6/2000 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thống kê hướng dẫn tiêu chí để xác định kinh tế trang trại và Thông tư số 74/2003/TT-BNN PTNT ngày 04/7/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 69/TTLT-BNN PTNT-TCTK thì một hộ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản được xác định là trang trại phải đạt một trong hai tiêu chí về giá trị sản lượng hàng hoá, dịch vụ bình quân 1 năm hoặc về quy mô sản xuất của trang trại. 

1. Giá trị sản lượng hàng hoá và dịch vụ bình quân 1 năm:

- Đối với các tỉnh phía Bắc và Duyên hải miền Trung từ 40 triệu đồng trở lên.
- Đối với các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên từ 50 triệu đồng trở lên.
2. Quy mô sản xuất phải tương đối lớn và vượt trội so với kinh tế nông hộ tương ứng với từng ngành sản xuất và vùng kinh tế.

a. Đối với trang trại trồng trọt

(1) Trang trại trồng cây hàng năm:
+ Từ 2 ha trở lên đối với các tỉnh phía Bắc và Duyên hải miền Trung.
+ Từ 3 ha trở lên đối với các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên.
(2) Trang trại trồng cây lâu năm:
+ Từ 3 ha trở lên đối với các tỉnh phía Bắc và  Duyên hải miền Trung.
+ Từ 5 ha trở lên đối với ở  các tỉnh phía Nam  và Tây Nguyên.
+ Trang trại trồng hồ tiêu 0,5 ha trở lên.
(3) Trang trại lâm nghiệp:
+ Từ 10 ha trở lên đối với các vùng trong cả nước.
b. Đối với trang trại chăn nuôi:
(1) Chăn nuôi đại gia súc: trâu, bò, v.v...

+ Chăn nuôi sinh sản, lấy sữa có thường xuyên từ 10 con trở lên.
+ Chăn nuôi lấy thịt có thường xuyên từ 50 con trở lên.
(2) Chăn nuôi gia súc: lợn, dê, v.v...

+ Chăn nuôi sinh sản có thường xuyên đối với hơn 20 con trở lên, đối với dê, cừu từ 100 con trở lên.

+ Chăn nuôi lợn thịt có thường xuyên từ 100 con trở lên (không kể lợn sữa), dê thịt từ 200 con trở lên.

(3) Chăn nuôi gia cầm: gà, vịt, ngan, ngỗng, v.v... có thường xuyên từ 2.000 con trở lên (không tính số đầu con dưới 7 ngày tuổi).

c. Trang trại nuôi trồng thuỷ sản

- Diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản có từ 2 ha trở lên (riêng đối với nuôi tôm thịt theo kiểu công nghiệp từ 1 ha trở lên).

d. Đối với các loại sản phẩm nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản có tính chất đặc thù như: trồng hoa, cây cảnh, trồng nấm,  nuôi ong, giống thủy sản và thuỷ đặc sản, thì tiêu chí xác định là giá trị sản lượng hàng hoá (tiêu chí 1).

CÂU HỎI: Từ năm 2000 đến nay, ông K rất thành công trong việc nuôi cá giống. Hiện tại, gia đình ông muốn đầu tư vốn, mở rộng sản xuất để phát triển trang trại nuôi trồng thủy sản. Hỏi Nhà nước ta có chính sách gì nhằm khuyến khích sự phát triển của kinh tế trang trại?

TRẢ LỜI:

Theo Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/2/2000  của Chính phủ về kinh tế trang trại thì Nhà nước có một số chính sách lâu dài đối với kinh tế trang trại như sau:
- Nhà nước khuyến khích phát triển và bảo hộ kinh tế trang trại. Các hộ gia đình, cá nhân đầu tư phát triển kinh tế trang trại được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ổn định, lâu dài theo pháp luật để sản xuất kinh doanh.

- Nhà nước đặc biệt khuyến khích việc đầu tư khai thác và sử dụng có hiệu quả đất trống, đồi núi trọc ở trung du, miền núi, biên giới, hải đảo, tận dụng khai thác các loại đất còn hoang hoá, ao, hồ, đầm, bãi bồi ven sông, ven biển, mặt nước eo vịnh, đầm phá để sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng chuyên canh với tỷ suất hàng hoá cao. Đối với vùng đất hẹp, người đông, khuyến khích phát triển kinh tế trang trại sử dụng ít đất, nhiều lao động, thâm canh cao gắn với chế biến và thương mại, dịch vụ, làm ra nông sản có giá trị kinh tế lớn. Ưu tiên giao đất, cho thuê đất đối với những hộ nông dân có vốn, kinh nghiệm sản xuất, quản lý, có yêu cầu mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp hàng hoá và những hộ không có đất sản xuất nông nghiệp mà có nguyện vọng tạo dựng cơ nghiệp lâu dài trong nông nghiệp.  

- Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách phát huy kinh tế tự chủ của hộ nông dân, phát triển kinh tế trang trại đi đôi với chuyển đổi hợp tác xã cũ, mở rộng các hình thức kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất - kinh doanh giữa các hộ nông dân, các trang trại, các nông, lâm trường quốc doanh, doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác để tạo động lực và sức mạnh tổng hợp cho nông nghiệp, nông thôn phát triển.

- Nhà nước hỗ trợ về vốn, khoa học-công nghệ, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho các trang trại phát triển bền vững.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước để các trang trại phát triển lành mạnh, có hiệu quả.

Bên cạnh những chính sách chung đó, Nhà nước ta cũng đã có những chính sách cụ thể về đất đai; chính sách về thuế; chính sách đầu tư và tín dụng; chính sách về lao động; chính sách về khoa học, công nghệ và môi trường; chính sách thị trường; chính sách bảo hộ tài sản đã đầu tư của trang trại nhằm khuyến khích phát triển kinh tế trang trại góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. 

CÂU HỎI: Trước đây, ông Nguyễn Văn B cùng gia đình sinh sống bằng nghề buôn bán nhỏ. Nay ông B và gia đình có nguyện vọng thuê đất của xã để phát triển mô hình kinh tế trang trại. Tuy nhiên, gia đình ông rất băn khoăn không biết những hộ gia đình phi nông nghiệp có được thuê đất hay không. Hỏi pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?

TRẢ LỜI:

Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ về kinh tế trang trại chỉ rõ: “Hộ gia đình phi nông nghiệp có nguyện vọng và khả năng tạo dựng cơ nghiệp lâu dài từ sản xuất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản được Ủy ban nhân dân xã cho thuê đất để làm kinh tế trang trại".

Liên quan đến chính sách đất đai trong phát triển kinh tế trang trại, Luật Đất đai năm 2003 quy định: Nhà nước khuyến khích hình thức kinh tế trang trại của hộ gia đình, cá nhân nhằm khai thác có hiệu quả đất đai để phát triển sản xuất, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối gắn với dịch vụ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Như vậy, Nhà nước ta rất khuyến khích việc sử dụng đất có hiệu quả để phát triển kinh tế trang trại. Do đó, trường hợp của gia đình ông B có thể sẽ được Uỷ ban nhân dân xã xem xét cho thuê đất. 

CÂU HỎI: Tôi xin hỏi Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ về kinh tế trang trại quy định về chính sách thuế như thế nào?

TRẢ LỜI:

Về chính sách thuế, Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ quy định: 

 - Để khuyến khích và tạo điều kiện hộ gia đình, cá nhân đầu tư phát triển kinh tế trang trại, nhất là ở những vùng đất trống đồi núi trọc, bãi bồi, đầm phá ven biển, thực hiện miễn thuế thu nhập cho trang trại với thời gian tối đa theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP, ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10.

- Các trang trại được miễn giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai khi thuê đất trống, đồi núi trọc, đất hoang hoá để trồng rừng sản xuất, trồng cây lâu năm và khi thuê diện tích ở các vùng nước tự nhiên chưa có đầu tư cải tạo vào mục đích sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

CÂU HỎI: Anh C đang sở hữu một trang trại nuôi bò sữa. Hiện nay anh C đang cần vốn để mở rộng, nâng cao năng suất, chất lượng đàn bò sữa của mình. Anh C muốn biết chính sách tín dụng đối với các trang trại của Nhà nước ta như thế nào?

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ về kinh tế trang trại: trang trại phát triển sản xuất, kinh doanh trong những lĩnh vực chăn nuôi bò sữa được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển của Nhà nước. 

Trang trại phát triển sản xuất, kinh doanh được vay vốn tín dụng thương mại của các ngân hàng thương mại quốc doanh. chủ trang trại được dùng tài sản hình thành từ vốn vay để bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật. 

CÂU HỎI: Tôi và một người bạn đang đầu tư vốn để phát triển kinh tế trang trại kết hợp nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi lợn, trồng cây giống… Chúng tôi dự kiến sẽ phải thuê nhiều lao động. Tôi xin hỏi chính sách lao động trong phát triển kinh tế trang trại của Nhà nước ta được quy định như thế nào?
TRẢ LỜI:

Theo Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/2/2000 của Chính phủ về kinh tế trang trại:

Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện hỗ trợ để các chủ trang trại mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo được nhiều việc làm cho lao động nông thôn, ưu tiên sử dụng lao động của hộ nông dân không đất, thiếu đất sản xuất nông nghiệp, hộ nghèo thiếu việc làm. Chủ trang trại được thuê lao động không hạn chế về số lượng; trả công lao động trên cơ sở thoả thuận với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động. Chủ trang trại phải trang bị đồ dùng bảo hộ lao động theo từng loại nghề cho người lao động và có trách nhiệm với người lao động khi gặp rủi ro, tai nạn, ốm đau trong thời gian làm việc theo hợp đồng lao động.

- Đối với địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, chủ trang trại được ưu tiên vay vốn
 thuộc chương trình giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo để tạo việc làm cho lao động tại chỗ; thu hút lao động ở các vùng đông dân cư đến phát triển sản xuất.

- Nhà nước có kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho lao động làm trong trang trại bằng nhiều hình thức tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn. 

CÂU HỎI: Chính sách về khoa học, công nghệ, môi trường của Nhà nước ta đối với kinh tế trang trại được quy định như thế nào?

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/2/2000 của Chính phủ về kinh tế trang trại:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với các địa phương có quy hoạch, kế hoạch xây dựng các công trình thuỷ lợi để tạo nguồn nước cho phát triển sản xuất. Chủ trang trại tự bỏ vốn hoặc vay từ nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để xây dựng hệ thống dẫn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong trang trại. Các chủ trang trại xây dựng các công trình thuỷ lợi, sử dụng nước mặt, nước ngầm trong phạm vi trang trại theo quy hoạch không phải nộp thuế tài nguyên nước.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy hoạch đầu tư phát triển các vườn ươm giống cây nông nghiệp, cây lâm nghiệp và các cơ sở sản xuất con giống (chăn nuôi, thuỷ sản) hoặc hỗ trợ một số trang trại có điều kiện sản xuất giống để bảo đảm đủ giống tốt, giống có chất lượng cao cung cấp cho các trang trại và cho hộ nông dân trong vùng.

- Khuyến khích chủ trang trại góp vốn vào Quỹ hỗ trợ phát triển khoa học, liên kết với cơ sở khoa học, đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật áp dụng vào trang trại và làm dịch vụ kỹ thuật cho nông dân trong vùng.

CÂU HỎI: Khi UBND huyện Y có chủ trương cho nông dân đấu thầu đất vùng trũng, anh S đã nhận gần 15 ha để phát triển trang trại tổng hợp (kết hợp nuôi trồng thủy sản với nuôi lợn thương phẩm và trồng cây ăn quả). Do thiếu kinh nghiệm, lại không trường vốn, nhiều phen anh lao đao vì sự biến động của thị trường. Hỏi, Nhà nước ta có chính sách gì về thị trường đối với kinh tế  trang trại?

TRẢ LỜI:

Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/2/2000 của Chính phủ về kinh tế trang trại chỉ rõ: 

- Bộ Thương mại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tốt việc cung cấp thông tin thị trường, khuyến cáo khoa học kỹ thuật, giúp trang trại định hướng sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

- Nhà nước hỗ trợ việc đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới các cơ sở công nghiệp chế biến ở các vùng tập trung, chuyên canh; hướng dẫn việc ký kết hợp đồng cung ứng vật tư và tiêu thụ nông sản. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển công nghiệp chế biến nông sản và tiêu thụ nông sản hàng hoá của trang trại và nông dân trên địa bàn.

- Nhà nước khuyến khích phát triển chợ nông thôn, các trung tâm giao dịch mua bán nông sản và vật tư nông nghiệp. Tạo điều kiện cho các chủ trang trại được tiếp cận và tham gia các chương trình, dự án hợp tác, hội chợ triển lãm trong và ngoài nuớc.

Đẩy mạnh sự liên kết giữa các cơ sở sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản thuộc các thành phần kinh tế, đặc biệt là giữa các doanh nghiệp Nhà nước với hợp tác xã, chủ trang trại, hộ nông dân.

Đồng thời, Nhà nước tạo điều kiện và khuyến khích chủ trang trại xuất khẩu trực tiếp sản phẩm của mình và sản phẩm mua gom của trang trại khác, của các hộ nông dân và nhập khẩu vật tư nông nghiệp.

CÂU HỎI: Anh P đang đầu tư nuôi lợn siêu nạc xuất khẩu. Trang trại của anh dự kiến sẽ cần thuê nhiều lao động. Anh xin hỏi, hợp đồng lao động giữa chủ trang trại và người lao động được pháp luật quy định như thế nào?

TRẢ LỜI:

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động (Điều 26 Bộ luật lao động năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002). 

Hợp đồng lao động đối với những người vào làm việc trong các trang trại được quy định như sau:

- Hình thức và thời hạn hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động được ký kết bằng văn bản và phải được làm thành hai bản, mỗi bên giữ một bản. Đối với một số công việc có tính chất tạm thời mà thời hạn dưới ba tháng hoặc đối với lao động giúp việc gia đình thì các bên có thể giao kết bằng miệng. Trong trường hợp giao kết bằng miệng, thì các bên đương nhiên phải tuân theo các quy định của pháp luật lao động (Điều 28 Bộ luật lao động năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002).

-  Nội dung hợp đồng lao động: Khi ký kết hợp đồng lao động, hai bên thỏa thuận để ghi vào hợp đồng lao động những nội dung sau: công việc phải làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, địa điểm làm việc, thời hạn hợp đồng, điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

-  Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (Điều 35 Bộ luật lao động năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002): Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự hoặc các nghĩa vụ công dân khác do pháp luật quy định; người lao động bị tạm giữ, tạm giam; các trường hợp khác do hai bên thoả thuận.

- Hợp đồng lao động được chấm dứt trong các trường hợp sau đây (Điều 36 Bộ luật lao động năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002):
+ Hết hạn hợp đồng;

+ Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng;

+ Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng;

+ Người lao động bị kết án tù giam hoặc bị cấm làm công việc cũ theo quyết định của Toà án;

+ Người lao động chết; mất tích theo tuyên bố của Toà án.

CÂU HỎI: Tiền công lao động và bảo hiểm xã hội cho những người làm việc trong các trang trại được pháp luật quy định như thế nào?

TRẢ LỜI:

1. Mức tiền công:
Chủ trang trại và người lao động thỏa thuận tiền công khoán theo khối lượng công việc, khối lượng sản phẩm hoặc thỏa thuận mức tiền công thời gian theo ngày, tuần, tháng và căn cứ vào ngành, nghề, độ phức tạp kỹ thuật của công việc. Nếu trả công theo tháng đối với công việc giản đơn, điều kiện lao động bình thường thì không được thấp hơn mức lượng tối thiểu chung do Chính phủ quy định. Mức lương tối thiểu áp dụng từ 01/10/2006 là 450.000 đồng/tháng cho đến khi Chính phủ công bố thay đổi.

Ngoài mức tiền công nói trên chủ trang trại còn phải tính thêm vào tiền công của người lao động 15% bảo hiểm xã hội, 2% bảo hiểm y tế (tính trên mức tiền công thỏa thuận) để người lao động tham gia bảo hiểm tự nguyện hoặc tự bảo hiểm.

2. Phương thức trả công:
- Trường hợp trả công nhật thì làm ngày nào trả công cho ngày đó; thuê làm việc theo tuần thì làm tuần nào trả công theo tuần đó.

- Trường hợp trả công theo tháng thì cứ 15 ngày người lao động được nhận tiền công một lần.

- Trường hợp trả công theo khối lượng công việc, khối lương sản phẩm mà thời gian hoàn thành dưới 15 ngày thì người lao động được nhận tiền công sau khi hoàn thành khối lượng công việc, khối lượng sản phẩm. Nếu thời gian hoàn thành từ 15 ngày trở lên thì cứ 15 ngày người lao động được tạm ứng tiền công một lần (trừ trường hợp hai bên thỏa thuận khác), mức tạm ứng do hai bên thỏa thuận.

CÂU HỎI: Tôi là người lao động làm việc trong trang trại nuôi tôm. Tôi xin hỏi thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động trong trang trại được pháp luật quy định như thế nào?

TRẢ LỜI: 

Mục II Thông tư số 23/2000/TT-BLĐTBXH ngày 28/9/2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn áp dụng một số chế độ đối với người lao động làm việc trong các trang trại quy định cụ thể về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi trong trường hợp này như sau: 

- Trường hợp khoán theo khối lượng công việc, khối lượng sản phẩm thì người lao động tự bố trí thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, nhưng phải hoàn thành công việc theo thời hạn mà hai bên đã cam kết.

- Trường hợp chủ trang trại quản lý thời giờ làm việc để trả công thì thời giờ làm việc do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 8 giờ/ngày. Khi có nhu cầu khắc phục thiên tai, giải quyết khó khăn cho kịp thời vụ thì hai bên thỏa thuận kéo dài thời giờ làm việc nhưng thời giờ làm thêm không quá 4 giờ/ngày. Tiền công và phụ cấp làm thêm do hai bên thỏa thuận.

- Trường hợp làm việc 30 ngày/tháng thì cứ sau 6 ngày làm việc người lao động được nghỉ 1 ngày, nhưng ngày nghỉ không nhất thiết vào ngày chủ nhật mà do hai bên thỏa thuận.

- Trường hợp thời hạn làm việc liên tục từ 1 năm trở lên thì cứ 1 năm làm việc người lao động được nghỉ phép 12 ngày có hưởng tiền công. Nếu có tháng lẻ thì cứ mỗi tháng được nghỉ thêm 1 ngày. Thời gian nghỉ cụ thể do hai bên thỏa thuận. Hai bên có thể thỏa thuận để người lao động được nhận tiền công thay cho nghỉ phép.

CÂU HỎI: Bà N làm việc tại một trang trại chăn nuôi nuôi lợn. Trong một lần nấu cám, bà N không may bị bỏng. Xin hỏi trách nhiệm của chủ trang trại trong trường hợp này?

TRẢ LỜI: 

Theo Thông tư số 23/2000/TT-BLĐTBXH ngày 28/9/2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn áp dụng một số chế độ đối với người lao động làm việc trong các trang trại, khi người lao động bị tai nạn lao động trong lúc đang làm việc phải nghỉ việc để điều trị tại cơ sở y tế (kể cả trạm xá y tế của xã) thì chủ trang trại phải chịu toàn bộ chi phí y tế và tiền công từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định thương tật cho người bị tai nạn lao động.

Đồng thời, khi xảy ra tại nạn lao động, chủ trang trại phải khai báo với Uỷ ban nhân dân xã, phường, phòng Lao động - Thương binh và xã hội quận, huyện. Uỷ ban nhân dân xã, phường có trách nhiệm giới thiệu người bị tai nạn lao động đi giám định theo hồ sơ tai nạn lao động. Chủ trang trại có trách nhiệm bồi thường 30 tháng tiền công cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu không do lỗi của người lao động. Trường hợp do lỗi của người lao động thì trợ cấp bằng 12 tháng tiền công theo hợp đồng lao động.
VI. TIÊU THỤ NÔNG SẢN THÔNG QUA HỢP ĐỒNG

CÂU HỎI: Hợp đồng tiêu thụ nông sản được ký giữa các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản với người sản xuất nông sản được thực hiện theo các hình thức nào?

TRẢ LỜI: 

Theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng thì hợp đồng tiêu thụ nông sản được ký giữa các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản với người sản xuất nông sản được thực hiện theo các hình thức sau đây: 

- Ứng trước vốn, vật tư, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ và mua lại nông sản hàng hoá;

- Bán vật tư mua lại nông sản hàng hoá;
- Trực tiếp tiêu thụ nông sản hàng hoá,

- Liên kết sản xuất: hộ nông dân được sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp hoặc cho doanh nghiệp thuê đất sau đó nông dân được sản xuất trên đất đã góp cổ phần, liên doanh, liên kết hoặc cho thuê và bán lại nông sản cho doanh nghiệp, tạo sự gắn kết bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp..

CÂU HỎI: Công ty chế biến nông sản A ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm hoa quả với hộ gia đình ông T trong niên vụ 2006-2007. Vậy theo quy định của pháp luật hiện hành, hợp đồng tiêu thụ nông sản đó có bắt buộc phải được công chứng tại Phòng công chứng hay không?
TRẢ LỜI: 

Theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng, việc ký kết và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá giữa người sản xuất với doanh nghiệp phải được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về hợp đồng.

Hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá được Uỷ ban nhân dân xã xác nhận hoặc Phòng công chứng huyện chứng thực. 

Như vậy, khi Công ty chế biến nông sản A ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm hoa quả với hộ gia đình ông T trong niên vụ 2006-2007 thì các bên có thể lựa chọn cách thức xác nhận Uỷ ban nhân dân xã mà không bắt buộc phải công chứng.

CÂU HỎI: Nhà nước có chính sách về đất đai như thế nào để khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng?

TRẢ LỜI: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng, Nhà nước có chính sách về đất đai như sau để khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện thuận lợi để nông dân thực hiện đầy đủ, đúng pháp luật các quyền về sử dụng đất, sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn cổ phần hoặc liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp chế biến, kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản; chỉ đạo việc xây dựng và hoàn chỉnh quy hoạch các vùng sản xuất nông sản hàng hoá tập trung, tạo điều kiện cho người sản xuất và doanh nghiệp tổ chức sản xuất, ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá; chỉ đạo thực hiện việc dồn điền, đổi thửa ở nơi cần thiết.

 Các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản có nhu cầu đất đai để xây dựng nhà máy chế biến hoặc kho tàng, bến bãi bảo quản và vận chuyển hàng hoá thì được ưu tiên thuê đất. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quy định cụ thể tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, giá cả để hỗ trợ các doanh nghiệp nhận đất đầu tư.

CÂU HỎI: Những chính sách của Nhà nước về tín dụng nhằm khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng?

TRẢ LỜI: 

Tại khoản 3 Điều 3 Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng quy định Nhà nước có chính sách khuyến khích về tín dụng như sau  nhằm khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng:

- Đối với tín dụng thương mại, các ngân hàng thương mại đảm bảo nhu cầu vay vốn cho người sản xuất và doanh nghiệp đã tham gia ký hợp đồng theo lãi suất thoả thuận với điều kiện và thủ tục thuận lợi. Người sản xuất, doanh nghiệp được thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay để vay vốn ngân hàng, được vay vốn bằng tín chấp và vay theo dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Người sản xuất, doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ nông sản có dự án sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu được hưởng các hình thức đầu tư nhà nước từ Quỹ hỗ trợ phát triển theo quy định tại Nghị định số 43/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 của Chính phủ về Tín dụng đầu tư của Nhà nước và Quyết định số 02/2001/QĐ-TTg ngày 2 tháng 01 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

 - Các doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản để xuất khẩu, có dự án sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ xuất khẩu theo quy định tại Quyết định số 133/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tín dụng hỗ trợ xuất khẩu. Các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản mang tính thời vụ được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ xuất khẩu để mua nông sản hàng hoá theo hợp đồng và được áp dụng hình thức tín chấp hoặc thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay để vay vốn. 

- Đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo ngoài chính sách tín dụng hiện hành cho người sản xuất và doanh nghiệp vay như: cho vay hộ nghèo, giảm lãi suất cho vay khi thanh toán,... còn được thực hiện chính sách:

+ Đối với dự án đầu tư chế biến nông sản, tiêu thụ nông sản hàng hoá được vay từ Quỹ Hỗ trợ phát triển với mức lãi suất 3%/năm. Trường hợp dự án do doanh nghiệp nhà nước thực hiện thì khi dự án đi vào hoạt động, ngân sách nhà nước cấp đủ 30% vốn lưu động;

+ Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định việc sử dụng Ngân sách điạ phương hỗ trợ lãi suất vốn vay ngân hàng cho từng dự án sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản hàng hoá phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

CÂU HỎI: Công ty X ký hợp đồng thu mua sản phẩm rau quả của ông A. Đến kỳ thu hoạch, do giá thấp nên công ty X thông báo chỉ mua 50% sản phẩm theo thoả thuận. Ông A đã bán số còn lại cho Công ty H theo giá thị trường. Vậy theo quy định của pháp luật hiện hành, ông A có quyền yêu cầu Công ty X bồi thường thiệt hại vật chất gây ra do không mua hết hàng theo thoả thuận hay không?

TRẢ LỜI: 

Tại Điều 5 Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng quy định trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu doanh nghiệp vi phạm một trong những nội dung: không mua hết nông sản hàng hoá; mua không đúng thời gian, không đúng địa điểm như đã cam kết trong hợp đồng; gian lận thương mại trong việc định tiêu chuẩn chất lượng, số lượng nông sản hàng hoá; lợi dụng tính độc quyền của hợp đồng tiêu thụ để mua dưới giá đã ký kết trong hợp đồng hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho người sản xuất thì tuỳ theo tính chất và mức độ của hành vi vi phạm mà phải chịu các biện pháp xử lý như sau:

1- Bồi thường toàn bộ thiệt hại vật chất do hành vi vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật về hợp đồng;

2- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoặc tạm đình chỉ quyền  kinh doanh đối với các mặt hàng nông sản mà doanh nghiệp vi phạm và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm hợp đồng của doanh nghiệp.

Như vậy, hành vi của Công ty X chỉ mua 50% sản phẩm theo thoả thuận đối với ông A đã vi phạm quy định tại Điều 5 Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg nêu trên. Trong trường hợp này, ông A có quyền bán số còn lại cho Công ty H theo giá thị trường đồng thời có quyền yêu cầu Công ty X bồi thường thiệt hại vật chất gây ra do không mua hết hàng theo thoả thuận.

CÂU HỎI: Mặc dù đã ký hợp đồng với Công ty H về việc bán mía đường, nhưng đến vụ thu hoạch ông T lại bán cho Công ty M với giá cao hơn giá đã hợp đồng với công ty H. Vậy trong trường hợp ông T đã nhận tạm ứng vật tư, vốn thì Công ty H có quyền yêu cầu trả lại và đòi bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng hay không?

TRẢ LỜI: 

Tại Điều 6 Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng quy định trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu người sản xuất nhận tiền vốn, vật tư ứng trước của doanh nghiệp đã ký hợp đồng mà cố ý không bán nông sản hàng hoá hoặc bán nông sản hàng hoá cho doanh nghiệp khác không ký hợp đồng đầu tư sản xuất; bán thiếu số lượng, không đúng thời gian, không đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng hàng hoá quy định trong hợp đồng; không thanh toán đúng thời hạn hoặc có hành vi vi phạm khác thì tuỳ theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà phải chịu các hình thức xử lý như sau:

1- Phải thanh toán lại cho doanh nghiệp các khoản nợ: vật tư, vốn (bao gồm cả lãi suất vốn vay ngân hàng trong thời gian tạm ứng) đã nhận tạm ứng;

2- Phải bồi thường thiệt hại đã gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp đồng. 

Đối chiếu với quy định nêu trên, khi đã ký hợp đồng với Công ty H về việc bán mía đường và đã nhận tạm ứng vật tư, vốn của Công ty H, mà đến vụ thu hoạch ông T lại không lại bán mía đường cho Công ty H theo như thoả thuận trong hợp đồng thì Công ty H có quyền yêu cầu ông T phải thanh toán vật tư, vốn đã ứng trước đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm hợp đồng của ông T gây ra đối với mình.
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